
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

Thực hiện từ 5/9/2023

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy

1 HĐTN Như Hoa 1 Tiếng Việt Như Hoa 1 Mĩ Thuật H Thoan 1 Toán Như Hoa 1 Toán Như Hoa

2 Tiếng Việt Như Hoa 2 Tiếng Việt Như Hoa 2 Tiếng Anh Ngọc Trinh 2 Tiếng Việt Như Hoa 2 Tiếng Việt Như Hoa

3 Tiếng Việt Như Hoa 3 TNXH Như Hoa 3 GDTC Nguyễn Nghi 3 Tiếng Việt Như Hoa 3 Tiếng Việt Như Hoa

4 TNXH Như Hoa 4 HĐTN Như Hoa 4 TĐTV Nguyễn Nghi 4 TCTV Như Hoa 4 HĐTN Như Hoa

1 HĐTN Trương Tính 1 TNXH Ng Vân 1 GDTC Nguyễn Nghi 1 TNXH Ng Vân 1 Tiếng Việt Trương Tính

2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Mĩ Thuật H Thoan 2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Đạo đức Ng Vân MT 

3 Tiếng Việt Trương Tính 3 Tiếng Việt Trương Tính 3 Âm nhạc Lệ Hương 3 Tiếng Việt Trương Tính 3 Tiếng Việt Trương Tính

4 Toán Trương Tính 4 TCTV Trương Tính 4 Tiếng Anh Ngọc Trinh 4 HĐTN Trương Tính 4 HĐTN Trương Tính

1 HĐTN Ng Loan 1 Tiếng Việt Ng Loan 1 Tiếng Anh Ngọc Trinh 1 Toán Ng Loan 1 Tiếng Việt Ng Loan

2 Tiếng Việt Ng Loan 2 Toán Ng Loan 2 TĐTV Nguyễn Nghi 2 Tiếng Việt Ng Loan 2 Tiếng Việt Ng Loan

3 Tiếng Việt Ng Loan 3 GDTC Nguyễn Nghi 3 Tiếng Anh Ngọc Trinh 3 Tiếng Việt Ng Loan 3 HĐTN Ng Loan

4 Tiếng Anh Ngọc Trinh 4 HĐTN Ng Loan 4 Mĩ Thuật H Thoan 4 TCTV Ng Loan 4 GDTC Nguyễn Nghi

1 HĐTN Thanh Thuý 1 Tiếng Việt Thanh Thuý 1 TNXH Lệ Hương 1 Âm nhạc Lệ Hương 1 Tiếng Việt Thanh Thuý

2 Tiếng Việt Thanh Thuý 2 Tiếng Việt Thanh Thuý 2 Tiếng Việt Thanh Thuý 2 Mĩ Thuật H Thoan 2 Tiếng Việt Thanh Thuý

3 Tiếng Việt Thanh Thuý 3 TCTV Thanh Thuý 3 Tiếng Việt Thanh Thuý 3 GDTC Nguyễn Nghi 3 Đạo đức Thanh Thuý

4 TCTV Thanh Thuý 4 Toán Thanh Thuý 4 HĐTN Thanh Thuý 4 Tiếng Anh Ngọc Trinh 4 HĐTN Thanh Thuý

1 HĐTN Hàn Oanh 1 Toán Hàn Oanh 1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 Tiếng Anh Ngọc Trinh 1 GDTC Ng Nghi

2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 TNXH Hàn Oanh 2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 Tiếng Anh Ngọc Trinh 2 Tiếng Việt Hàn Oanh

3 Tiếng Việt Hàn Oanh 3 HĐTN Hàn Oanh 3 Toán Hàn Oanh 3 Mĩ thuật Hoàng Thoan 3 Tiếng Việt Hàn Oanh

4 Đạo đức Hàn Oanh 4 T Anh Ngọc Trinh 4 Âm nhạc Lệ Hương 4 GDTC Nguyễn Nghi 4 HĐTN Hàn Oanh

1 HĐTN Thu Hiền 1 T Anh Ngọc Trinh 1 Toán Thu Hiền 1 Tiếng Việt Thu Hiền 1 Tiếng Việt Thu Hiền 

2 T Anh Ngọc Trinh 2 T Anh Ngọc Trinh 2 TCT Thu Hiền 2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 GDTC Ng Nghi

3 Tiếng Việt Thu Hiền 3 Âm nhạc Vũ Vi 3 TNXH Thu Hiền 3 TNXH Thu Hiền 3 Tiếng Việt Thu Hiền 

4 Tiếng Việt Thu Hiền 4 GDTC Nguyễn Nghi 4 HĐTN Thu Hiền 4 Toán Thu Hiền 4 Mĩ thuật Ng Vân MT

1 HĐTN Trương Linh 1 GDTC Nguyễn Nghi 1 Tiếng Việt Trương Linh 1 Tiếng Việt Trương Linh 1 Toán Trương Linh 

2 Tiếng Việt Trương Linh 2 TĐTV Nguyễn Nghi 2 Tiếng Việt Trương Linh 2 Tiếng Việt Trương Linh 2 Tiếng Việt Trương Linh 

3 T Anh Ngọc Trinh 3 T Anh Ngọc Trinh 3 TNXH Trương Linh 3 TNXH Trương Linh 3 GDTC Ng Nghi

4 Tiếng Việt Trương Linh 4 Âm nhạc Vũ vi 4 HĐTN Trương Linh 4 Đạo đức Trương Linh 4 HĐTN Trương Linh 
1A7 Trương Thị Linh 

1A6 Nguyễn Thị Thu Hiền

1A Hàn Thị Oanh

1A4 Nguyễn Thị Thanh Thúy

1A3 Nguyễn Thị Loan

1A2 Trương Thị Tính

1A1 Phạm Thị Như Hoa

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1- NĂM HỌC 2022-2023-  BUỔI SÁNG

Lớp GVCN
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy

1 Tiếng Việt Như Hoa 1 Toán Như Hoa 1 Âm nhạc Lệ Hương 1 Đạo đức Như Hoa

2 Tiếng Anh Ngọc Trinh 2 TCT Như Hoa 2 Tiếng Việt Như Hoa 2 GDTC Nguyễn Nghi

3 Tiếng Việt Như Hoa 3 Tiếng Anh Ngọc Trinh 3 Tiếng Việt Như Hoa 3 TCTV Như Hoa

1 Tiếng Việt Trương Tính 1 Tiếng Anh Ngọc Trinh 1 Tiếng Việt Trương Tính 1 Toán Trương Tính

2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Tiếng Anh Ngọc Trinh 2 Tiếng Việt Trương Tính 2 TCT Trương Tính

3 TCTV Trương Tính 3 Toán Trương Tính 3 TĐTV Trương Tính 3 GDTC Nguyễn Nghi

1 Tiếng Việt Ng Loan 1 Toán Ng Loan 1 Tiếng Việt Ng Loan 1 Tiếng Việt Ng Loan

2 Tiếng Việt Ng Loan 2 TCT Ng Loan 2 Tiếng Việt Ng Loan 2 TCTV Ng Loan

3 TNXH Ng Loan 3 Âm nhạc Vũ Vi 3 Đạo đức Ng Loan 3 TNXH Ng Loan

1 Tiếng Anh Ngọc Trinh 1 TĐTV Ng Nghi 1 Tiếng Việt Thanh Thuý 1 Toán Thanh Thuý

2 Tiếng Việt Thanh Thuý 2 GDTC Ng Nghi 2 Toán Thanh Thuý 2 TNXH Lệ Hương 

3 Tiếng Việt Thanh Thuý 3 Tiếng Việt Thanh Thuý 3 Tiếng Anh Ngọc Trinh 3 TCT Thanh Thuý

1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 TNXH Hàn Oanh

2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 Toán Hàn Oanh

3 TCTV Hàn Oanh 3 TĐTV Hàn Oanh 3 TCTV Hàn Oanh 3 TCT Hàn Oanh

1 Tiếng Việt Thu Hiền 1 Tiếng Việt Thu Hiền 1 Tiếng Anh Ngọc Trinh 1 Đạo đức Thu Hiền 

2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 Toán Thu Hiền 

3 TCTV Thu Hiền 3 TCTV Thu Hiền 3 Tiếng Việt Thu Hiền 3 HĐTN Thu Hiền 

1 Toán Trương Linh 1 Tiếng Việt Trương Linh 1 Tiếng Việt Trương Linh 1 Tiếng Việt Trương Linh 

2 Mĩ thuật Ng Vân MT 2 Tiếng Việt Trương Linh 2 Tiếng Anh Ngọc Trinh 2 Tiếng Việt Trương Linh 

3 TCT Trương Linh 3 TCTV Trương Linh 3 Toán Trương Linh 3 TCTV Trương Linh 
1A7 Trương Thị Linh 

SH CÁC CLB 

HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK 

1A6 Nguyễn Thị Thu Hiền 

SH CÁC CLB 

HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK 

1A Hàn Thị Oanh 

SH CÁC CLB 

HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK 

1A4 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

SH CÁC CLB 

HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK 

1A3 Nguyễn Thị Loan 

SH CÁC CLB 

HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK 

1A2 Trương Thị Tính 

SH CÁC CLB 

HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK 

1A1 Phạm Thị Như Hoa 

SH CÁC CLB 

HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK HĐNG CK 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1- NĂM HỌC 2022-2023 - BUỔI CHIỀU 

Lớp GVCN
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu


















































































